
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,122.50 1.15% 11.46%
VN30 1,131.90 1.13% 12.61%
HNX 227.88 0.20% 10.99%
UPCOM 87.00 0.40% 21.42%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 186.30
Tổng GTGD (tỷ) 22,502.28 15.98% 161.17%

INTRADAY VNINDEX 15/11/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 19,560 1.35% 12.87%
FUEMAV30 13,410 1.06% 12.50%
FUESSV30 14,000 1.52% 12.18%
FUESSV50 17,030 0.24% 21.21%
FUESSVFL 18,700 1.80% 30.31%
FUEVFVND 25,660 1.62% 14.55%
FUEVN100 15,190 1.40% 17.30%

VN30F2311 1,134 1.25%
VN30F2312 1,130 1.29%
VN30F2403 1,130 1.60%
VN30F2406 1,127 1.45%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 33,519.70 2.52% 28.46%
Shanghai 3,072.83 0.55% -0.53%
Shenzhen 10,077.96 0.72% -8.52%
Hang Seng 18,079.00 3.92% -8.61%
Kospi 2,486.67 2.20% 11.19%
BSE Sensex 65,659.49 1.12% 7.92%
STI (Singapore) 3,132.12 0.94% -3.67%
SET (Thái Lan) 1415.17 2.24% -15.28%
Dầu Brent ($/thùng) 81.97 -0.75% -4.59%
Vàng ($/ounce) 1,970.88 0.41% 7.92%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.30% -26 -467
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.00% 0 -240
TPCP - 5 năm 2.23% 7 -256

TPCP - 10 năm 2.63% 14 -227

USD/VND 24,510 0.25% 3.16%

EUR/VND 26,818 -1.14% 4.52%

CNY/VND 3,423 0.29% -1.78%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
15/11/2023

Thị trường Châu Á cũng bật tăng điểm mạnh mẽ khi lạm phát Mỹ suy giảm và nhà

đầu tư kỳ vọng Fed sẽ sớm giảm lãi suất trong 2024. Bên cạnh đó, hàng loạt các tin

tức tích cực được công bố giúp thúc đẩy thị trường châu Á có thể kể đến là dữ liệu về

sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ mạnh mẽ ở Trung Quốc hay là báo cáo từ

Bloomberg News rằng Trung Quốc có kế hoạch cung cấp 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (137

tỷ USD) để hỗ trợ thị trường nhà ở.

Phiên giao dịch 15/11, tỷ giá đồng loạt giảm mạnh tới 100 đồng tại các ngân hàng. Cụ 

thể tại Vietcombank, giá USD đã giảm 100 đồng so với hôm qua xuống còn 24,110 ở 

chiều mua vào và 24,450 đồng ở chiều bán ra. BIDV cũng điều chỉnh 75 đồng xuống 

mức 24,130-24,430 đồng. Giá USD tự do phổ biến ở mức 24,620 đồng chiều mua và 

24,720 đồng chiều bán, cao hơn khá nhiều so với các ngân hàng thương mại.

Ngày thực hiện

Ngay từ đầu phiên thị trường đã nhảy gap hơn 20 điểm. Mặc dù có sự giảm điểm vào 

phiên chiều tuy nhiên sắc xanh vẫn được giữ vững cho đến cuối phiên. Hầu như toàn 

bộ các nhóm ngành đều tăng điểm ngày hôm nay, tích cực nhất là nhóm thực phẩm 

đồ uống, ngân hàng.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 87,700     1.98% -2.01% 5,015,094       5,078,657        
BID 44,150     2.67% 2.91% 2,292,149       2,789,490        
CTG 30,200     1.34% 3.25% 10,425,099     10,252,383      
TCB 31,550     0.16% -0.79% 5,157,885       8,599,894        
VPB 19,950     1.79% -1.97% 26,521,211     34,034,757      
MBB 18,550     0.54% 1.09% 22,502,364     32,859,849      
HDB 18,900     0.80% 0.53% 15,542,960     16,556,504      
TPB 17,700     1.72% 2.61% 18,061,691     19,465,458      
STB 30,000     0.00% 0.00% 29,966,621     42,586,218      
VIB 19,650     0.26% 1.29% 8,929,205       11,061,920      
ACB 23,250     2.42% 1.97% 42,605,379     52,109,275      
SHB 11,550     0.87% 1.76% 59,434,004     80,541,680      

SSB 23,500     1.51% -5.81% 3,022,375       2,809,607        
GAS 11,750     1.26% 2.17% 16,442,593     23,101,269      
POW 34,000     -0.84% -0.58% 2,115,225       2,856,998        
PLX 45,400     1.49% 5.58% 8,767,066       13,218,073      
VIC 41,450     1.00% 1.10% 15,117,895     15,290,406      
VHM 24,100     1.10% 1.69% 6,816,245       8,829,226        
VRE 70,700     0.42% -0.98% 7,422,916       6,490,404        
VNM 65,800     2.61% 3.13% 7,175,874       5,874,924        
MSN 63,200     5.11% -2.92% 2,078,781       2,036,834        
SAB 62,000     1.94% 4.03% 1,057,001       987,712            
BCM 40,900     3.33% -0.24% 905,477           1,217,352        
BVH 40,900     0.25% -0.24% 905,477           1,217,352        
VJC 108,700  0.83% -3.81% 1,284,342       1,261,867        
FPT 92,400     -0.22% -0.22% 3,600,153       7,204,334        
MWG 41,900     0.96% 5.81% 15,719,157     21,743,538      
GVR 19,850     0.76% 0.76% 5,043,797       7,274,977        
SSI 31,950     0.63% 5.45% 43,824,052     57,524,598      
HPG 27,000     0.00% 0.19% 71,419,511     82,364,972      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Sang tháng 11, PV Power dự kiến tổng doanh thu từ các nhà máy là 

2,710 tỷ đồng, tăng 21% so với tháng 10 và giảm 1.7% so với tháng 11/2022.

VRE: Vincom Retail có kế hoạch mở thêm 160,000 m2 diện tích sàn bán lẻ 

trong năm 2024.

MSN: Masan là một trong những cổ phiếu tăng điểm có ảnh hưởng lớn nhất 

tới VNIndex phiên hôm nay, với mức tăng 5.1%.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT: FPT Software thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược với AITOMATIC, 

công ty hàng đầu về mô hình ngôn ngữ trong ngành công nghiệp tại Thung 

lũng Silicon). Sự hợp tác chặt chẽ của hai doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh quảng bá 

việc ứng dụng Giải pháp AI cho ngành Công nghiệp trên toàn cầu.

TCB: Trong 9 tháng đầu năm, TCB và MB là hai cái tên dẫn đầu về độ chịu chi 

cho nhân viên. Trung bình mỗi tháng, ngân hàng này đã bỏ ra khoảng 45.2 

triệu đồng/nhân viên. Những "ông lớn" như Vietcombank, BIDV và VietinBank 

lại đứng lần lượt vị trí thứ 3, 4 và 6. Những vị trí còn lại trong Top 10 thuộc về 

ACB, TPBank, SHB, VIB và Sacombank. 

Nội dung

Lãi suất cho vay giảm tiếp tại nhiều ngân hàng;

IEA: Mức độ thâm hụt nguồn cung dầu thô trong quý IV sẽ giảm nhẹ;

Bộ Giao thông vận tải ủng hộ Đồng Nai triển khai lập quy hoạch sân bay Biên Hòa;

UBS: Fed sẽ hạ lãi suất gần 300 bps vào năm 2024 khi nền kinh tế Mỹ suy thoái.

Giá quặng sắt chạm đỉnh 8 tháng nhờ kỳ vọng gói cứu trợ bất động sản của Trung Quốc;

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,122.50 1.15% 11.46%
VN30 1,131.90 1.13% 12.61%
HNX 227.88 0.20% 10.99%
UPCOM 87.00 0.40% 21.42%
Net Foreign buy (B) 186.30
Total trading value (B) 22,502.28 15.98% 161.17%

INTRADAY VNINDEX 11/15/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 19,560 1.35% 12.87%
FUEMAV30 13,410 1.06% 12.50%
FUESSV30 14,000 1.52% 12.18%
FUESSV50 17,030 0.24% 21.21%
FUESSVFL 18,700 1.80% 30.31%
FUEVFVND 25,660 1.62% 14.55%
FUEVN100 15,190 1.40% 17.30%

VN30F2311 1,134.00 1.25%
VN30F2312 1,130.40 1.29%
VN30F2403 1,129.80 1.60%
VN30F2406 1,126.90 1.45%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 33,519.70 2.52% 28.46%
Shanghai Component 3,072.83 0.55% -0.53%
Shenzhen Component 10,077.96 0.72% -8.52%
Hang Seng 18,079.00 3.92% -8.61%
Kospi 2,486.67 2.20% 11.19%
BSE Sensex 65,659.49 1.12% 7.92%
STI (Singapore) 3,132.12 0.94% -3.67%
SET (Thái Lan) 1,415.17 2.24% -15.28%
Brent oil ($/barrel) 81.97 -0.75% -4.59%
Gold ($/ounce) 1,970.88 0.41% 7.92%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.30% -26 -467
Deposit interest 12M 5.00% 0 -240
5 year-Gov. Bond 2.23% 7 -256

10 year-Gov. Bond 2.63% 14 -227

USD/VND 24,510 0.25% 3.16%

EUR/VND 26,818 -1.14% 4.52%

CNY/VND 3,423 0.29% -1.78%

EVENT CALENDAR
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ETF & DERIVATIVES

Asian stocks also rebounded strongly when US inflation decreased and investors

raised expectations that Fed will soon reduce interest rates in 2024. In addition, a

series of positive news was announced to help boost interest rates, such as data on

industrial output and strong retail sales in China. Bloomberg News has reported

that China plans to provide 1 trillion yuan (USD137 billion) to support the housing

market.

On November 15, the exchange rate simultaneously dropped sharply to VND100 at 

banks. At Vietcombank, the exchange rate has decreased by VND100 to VND24,110 

on the buying side and VND24,450 on the selling side. BIDV also adjusted VND75 to 

VND24,130 for buying and VND24,430 for selling.
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MARKET BRIEF
11/15/2023

Since the opening, the market jumped more than 20 points. Although there was 

weakness in the afternoon session, the green color still maintained until the end of 

the session. Almost all industries increased today, the most positive were food and 

beverages, banking.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 87,700     1.98% -2.01% 5,015,094       5,078,657        
BID 44,150     2.67% 2.91% 2,292,149       2,789,490        
CTG 30,200     1.34% 3.25% 10,425,099     10,252,383      
TCB 31,550     0.16% -0.79% 5,157,885       8,599,894        
VPB 19,950     1.79% -1.97% 26,521,211     34,034,757      
MBB 18,550     0.54% 1.09% 22,502,364     32,859,849      
HDB 18,900     0.80% 0.53% 15,542,960     16,556,504      
TPB 17,700     1.72% 2.61% 18,061,691     19,465,458      
STB 30,000     0.00% 0.00% 29,966,621     42,586,218      
VIB 19,650     0.26% 1.29% 8,929,205       11,061,920      
ACB 23,250     2.42% 1.97% 42,605,379     52,109,275      
SHB 11,550     0.87% 1.76% 59,434,004     80,541,680      
SSB 23,500     1.51% -5.81% 3,022,375       2,809,607        
GAS 11,750     1.26% 2.17% 16,442,593     23,101,269      
POW 34,000     -0.84% -0.58% 2,115,225       2,856,998        
PLX 45,400     1.49% 5.58% 8,767,066       13,218,073      
VIC 41,450     1.00% 1.10% 15,117,895     15,290,406      
VHM 24,100     1.10% 1.69% 6,816,245       8,829,226        
VRE 70,700     0.42% -0.98% 7,422,916       6,490,404        
VNM 65,800     2.61% 3.13% 7,175,874       5,874,924        
MSN 63,200     5.11% -2.92% 2,078,781       2,036,834        
SAB 62,000     1.94% 4.03% 1,057,001       987,712            
BCM 40,900     3.33% -0.24% 905,477           1,217,352        
BVH 40,900     0.25% -0.24% 905,477           1,217,352        
VJC 108,700  0.83% -3.81% 1,284,342       1,261,867        
FPT 92,400     -0.22% -0.22% 3,600,153       7,204,334        
MWG 41,900     0.96% 5.81% 15,719,157     21,743,538      
GVR 19,850     0.76% 0.76% 5,043,797       7,274,977        
SSI 31,950     0.63% 5.45% 43,824,052     57,524,598      
HPG 27,000     0.00% 0.19% 71,419,511     82,364,972      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

UBS: Fed will cut interest rates by nearly 300 bps in 2024 as the US economy shrinks.

Lending interest rates continue to decrease at many banks;

Minister of Finance Ho Duc Phoc chaired the Investment Promotion Conference in the US;

The Ministry of Transport supports Dong Nai in implementing Bien Hoa airport planning;

Iron ore prices hit 8-month high thanks to expectations of China's real estate bailout package;

Oil market less tight than expected on supply gain, IEA says;

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

POW: In November, PV Power expects total revenue from factories to be 

VND2,710 billion, up 21% compared to October and down 1.7% compared 

to November 2022.

VRE: Vincom Retail plans to open an additional 160,000 m2 of retail floor 

space in 2024.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Masan is one of stocks with the strongest gain affecting VNIndex 

today, with an increase of 5.1%.

FPT:  FPT Software has just announced a strategic partnership with Silicon 

Valley's AITOMATIC, a leader in Industrial Generative Artificial Intelligence 

(AI). This partnership enables both companies to promote Industrial AI – 

the applications of AI to industrial use cases – to their customers 

worldwide. 

TCB: In the first 9 months of the year, TCB and MBB were two leading 

banks in terms of salaries paid. On average, each month, TCB paid about 

45.2 million VND/employee. Big 4 such as Vietcombank, BIDV and 

VietinBank ranked 3rd, 4th and 6th respectively. ACB, TPB, SHB, VIB and 

STB were remaining banks in the top 10.
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